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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Bà Trần Thị Kim Phượng. 

                     : 

- Ông Hồ Xuân Bình. 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa. 

                                    : Ông Đỗ Thanh Phong – Thư ký 

T   án nh n   n hu  n Gò Công Tây; 

                                      Gò Công Tây –                 

                  : Ông Nguyễn Phước An – Kiểm sát viên. 

Trong ng   20 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân hu  n Goø 

Công Taây mở phiên t     t    s  th m vụ án h nh s  thụ  ý số 04/2017  SST 

ng   07 tháng 02 năm 2017  ối v i     áo: 

 ọ v  tên: NGUYỄN MINH P (Tên gọi khá : Trắng).  

- Sinh năm 1990, tại tỉnh Tiền Gi ng; 

- Chứng minh nh n   n số: 312054524; 

- HKTT tại: ấp T, xã A, hu  n C, tỉnh Tiền Gi ng; 

- D n tộ : kinh. Quố  t  h: Vi t N m. Tôn giáo: không; 

- Nghề nghi p: không;  

-  ọ  vấn: 9/12; 

- Con  ủ  ông Ngu ễn Văn L và bà Phạm Th  Th; 

- Vợ, con: không; 

- Tiền án: không; 

- Tiền s : Năm 2013    Ủ    n nh n   n hu  n C  ó qu ết   nh số 

651 QĐ-UBND ng   10 5 2013 áp  ụng  i n pháp  ư  v o    sở  hữ    nh  ến 

ng   26 9 2014 th   hấp h nh  ong.  i n n    ã  ó  tiền s . 

- B   áo    áp  ụng L nh  ấm  i khỏi n i  ư trú số 04 ng   12/12 2016  ủ  

C  qu n  ảnh sát  iều tr  – Công  n hu  n G  Công T  . 
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- B   áo tại ngoại,  ó m t tại phiên t  . 

*Người bò hại: Ch  Trần Ngọc Hồng P (Linh), sinh năm 1980 (có m t). 

Truù tại: ấp B, xã T, hu  n G, tænh Tieàn Giang. 

NH N TH Y  

B   áo Ngu ễn Minh P    Vi n kiểm sát nh n   n hu  n Gò Công Tây truy 

tố về h nh vi phạm tội như s u: 

Khoảng 15 giờ, ng   28 10 2016, s u khi uống rượu tại quán “Kiều Nữ” 

thuộ  ấp T, xã A, hu  n C, tỉnh Tiền Gi ng th      áo Ngu ễn Minh P rủ anh 

Ngô Tuấn Ng sinh 1989, ngụ ấp B, xã A, hu  n C, anh H, anh T v   ạn gái  nh 

T (không rõ họ tên v       hỉ)  ến quán ăn uống giải khát  ủ   h  Trần Ngọ  

 ồng P sinh 1980 tọ   ạ  ấp B, xã T, hu  n G  ể uống  i  v  hát k r oke, tất  ả 

 ều  ồng ý. Khi  i, anh H  iều khiển  e mô tô h i  ánh  ủ  H  hở P và Ng, còn 

T  hở  ạn gái  ủ  T,  hạ   ến trư   quán  h  P th   ừng  ại,   ng  e phí  trư  , 

P và H  i v o ph ng trư  . Khi vào phòng, P kêu H gọi  hủ quán v o  ể  án  ồ 

nhậu v  mở hát k r oke,  ú  H kêu th   h  P nghe,  h  P  ó ý   nh không  án v  

trư    ó 02 tháng P  ến quán  h  P nhậu   n thiếu tiền  hư  trả nên  h  P nói là 

n    h   ó vi   nên nghỉ bán, P nghe  h  P nói tứ  giận  ho rằng  h  P coi 

thường m nh  iền  ùng h i t    ô ngã h i thùng  o , s u  ó  ấ   ái quạt má  

 ứng  ầm  ên n m mạnh trúng ng   tấm kính  ảo v  ti vi   m  ể tấm kính v  

m n h nh tivi, gã   uôn  ái quạt má , tiếp theo P  ấ   ái quạt  ứng khá  n m 

mạnh v o tường rồi  ư   r  ngo i  ến n i  hất két vỏ chai bia, P  ùng t   nắm 

01 két nh     ng 20 vỏ  h i  i  S i G n  ỏ n m mạnh  uống nền quán   m  ể 

vỏ chai rồi tiếp tụ   ùng t    ập  ể  ái   n nh    ùng ngồi uống nư  , s u  ó P 

nh n r   ộ thấ   h  P   ng gọi  i n nghĩ     h  P  i n  áo Công  n, P  hạ  r  

rượt  h  P,  h  P  hạ  v o quán  ủ   h  Ngu ễn Th  Kiều O kế  ên tránh, P  hạ  

theo, rồi  ùng ghế nh    ủ  quán  h  O  ánh trúng v o v i  h  P,  h  P  ỏ  hạ  

v o  ợp tá   ã B. Lúc này P r   e  ho  ạn  hở về, s u  ó  ỏ trốn khỏi     P  ến 

ng   26 11 2016  ến  ầu thú tại    qu n CSĐT Công  n hu  n Gò Công Tây. 

Riêng  ản th n Ng  ú  nghe  h  P nói không  án th  tứ  giận  ú   ứng  ên ngo i 

gần n i  hất két vỏ chai bia Sài G n  ỏ  ùng  h n  ạp ngã một két nh     ng 

17 vỏ  h i  i  ngã  uống nền quán. 

Căn  ứ  hứng thư th m   nh giá số 44  ĐĐG ng   04 11 2016  ủ   ội 

 ồng   nh giá t i sản hu  n G  Công T   th : 

- 01 (một) m n h nh  ủ  ti vi thông minh LED Full HD Panasonic TH-

49CS630V     ể thi t hại  ó giá tr : 9.500.000  ồng. 

- 02 (h i)  ái quạt má   oại quạt  ứng hi u Bifan và Senko thi t hại  ó giá 

tr : 100.000  ồng. 

- Tấm kính  hắn tivi ( ảo v  m n h nh) thi t hại  ó giá tr : 700.000  ồng. 

- 37 vỏ  h i  i  hi u S i G n thi t hại  ó giá tr : 111.000  ồng. 
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- 01  ái thùng nh     ng vỏ  h i  i  S i G n  ỏ thi t hại  ó giá tr : 20.000 

 ồng. 

- 01 cái   n nh   thi t hại  ó giá tr : 40.000  ồng. 

Tổng giá tr  thi t hại: 10.471.000  ồng. Trong  ó,     áo P g   thi t hại    

10.400.000  ồng.   

Tại C  qu n  iều tr      áo Ngu ễn Minh P  ã ho n to n thú nhận h nh vi 

phạm tội  ủ   hính  ản th n, phù hợp v i  á  t i  i u,  hứng  ứ thu thập  ượ  

trong quá tr nh  iều tr  vụ án. 

Tại  ản  áo trạng số 05/KSĐT-SH ngày 06 tháng 02 năm 2017  ủ  Vi n 

kiểm sát nh n   n hu  n Gò Công Tây  ã tru  tố     áo Ngu ễn Minh P về tội 

" ố   là      ỏ    à     ” theo khoản 1 Điều 143 Bộ  uật h nh s . 

Tại phiên t  ,  ại  i n Vi n kiểm sát nh n   n hu  n Gò Công Tây giữ 

qu ền  ông tố vẫn giữ   qu n  iểm về tội   nh, khung h nh phạt như  áo trạng 

 ã tru  tố v   ề ngh  áp  ụng  iểm  , h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1 

Điều 143 Bộ  uật h nh s : 

+ Tu ên  ố     áo Ngu ễn Minh P phạm tội “Cố ý   m hư hỏng t i sản” 

+ X  phạt     áo Ngu ễn Minh P 06  ến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ng    ắt     áo  hấp h nh án. 

+ Về trá h nhi m   n s  trong vụ án h nh s :  ề ngh   ông nhận s  thỏ  

thuận  ồi thường giữ      áo v i người    hại. 

+ Về vật  hứng: Đề ngh  áp  ụng Điều 76 Bộ  uật tố tụng h nh s , tiêu hủ   á  

vật  hứng  ã thu giữ. 

Căn  ứ v o  á   hứng  ứ v  t i  i u  ã  ượ  th m tr  tại phiên t  ,  ăn  ứ 

v o kết quả tr nh  uận v  trên    sở  em   t  ầ   ủ to n  i n  hứng  ứ, ý kiến 

 ủ  Kiểm sát viên,     áo v  những người th m gi  tố tụng khá . 

X T TH Y  

Tại phiên t  ,     áo kh i nhận h nh vi phạm tội  úng như nội  ung  áo 

trạng  ủ  Vi n kiểm sát nh n   n hu  n G  Công T    ã tru  tố. Lời nhận tội 

 ủ      áo tại phiên t    ông kh i,  ã phù hợp v i  ời tr nh      ủ  người    hại 

và  hứng  ứ, t i  i u thu thập  ượ   ó trong hồ s  vụ án.  

B   áo    người  ã th nh niên,  ó  ầ   ủ năng     h nh vi, nhận thứ  rõ 

h nh vi  ủ      áo    ngu  hiểm  ho  ã hội, thấ  trư   hậu quả thi t hại v  mong 

muốn hậu quả thi t hại  ả  r ,  o  ó     áo  ã th   hi n h nh vi v i  ỗi  ố ý. 

Chứng thư th m   nh giá số 44  ĐĐG ng   04 11 2016  ủ   ội  ồng   nh 

giá t i sản hu  n G  Công T    á    nh giá tr  thi t hại  á  t i sản thuộ  qu ền 

sở hữu  ủ   h  Trần Ngọ   ồng P  o     áo P  ố ý   m phạm,   m hư hỏng  ó 

gồm: 01 (một) m n h nh  ủ  ti vi thông minh LED Full HD Panasonic TH-

49CS630V     ể  ó giá tr : 9.500.000  ồng; 02 (h i)  ái quạt má   oại quạt  ứng 

hi u Bif n v  Senko thi t hại  ó giá tr : 100.000  ồng; 01 (một) tấm kính  hắn 

tivi ( ảo v  m n h nh) thi t hại  ó giá tr : 700.000  ồng; 20 vỏ  h i  i  hi u S i 
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Gòn thi t hại  ó giá tr : 60.000  ồng; 01  ái   n nh   thi t hại  ó giá tr : 40.000 

 ồng. Tổng giá tr  thi t hại    10.400.000  ồng, thuộ   ếu tố   nh khung h nh 

phạt  ủ  tội “Cố ý   m hư hỏng t i sản”. 

Từ những nhận   nh nêu trên,  ủ    sở kết  uận     áo Ngu ễn Minh P 

phạm tội “ ố   là      ỏ    à     ” theo qui   nh tại khoản 1 Điều 143 Bộ  uật 

h nh s . Cáo trạng số 05 KSĐT-SH ngày 06 tháng 02 năm 2017  ủ  Vi n kiểm 

sát nh n   n hu  n G  Công T    ã tru  tố     áo Ngu ễn Minh P     úng 

người,  úng tội. 

X t về t nh tiết giảm nhẹ: 

+ B   áo P  ã giao cho  h  P v i số tiền    9.000.000  ồng,   t thấ         

s  t  ngu  n  ủ      áo nhằm  ồi thường thi t hại, khắ  phụ  một phần hậu quả 

 o h nh vi phạm tội  ủ      áo g   r   ượ  qu    nh tại  iểm   khoản 1 Điều 46 

Bộ  uật h nh s . 

+ B   áo phạm tội  ần  ầu v  thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng,  ội  ồng 

  t    thấ  rõ trong quá tr nh  iều tr ,   t        áo tỏ rõ thái  ộ th nh kh n 

kh i  áo, ăn năn hối  ải nên  ượ   em   t t nh tiết giảm nhẹ tại  iểm h, p khoản 

1 Điều 46 Bộ  uật h nh s . 

+ S u khi phạm tội     áo trốn tránh v   ượ  s  vận  ộng  ủ  C  qu n  ảnh 

sát  iều tr  th      áo  ã r   ầu thú nên  ượ   em   t    t nh tiết giảm nhẹ qu  

  nh tại khoản 2 Điều 46 Bộ  uật h nh s . 

X t về t nh tiết tăng n ng: Căn  ứ v o t nh tiết vụ án, s u khi nghe  h  P nói 

    ó vi   nên nghỉ bán, thì P tứ  giận  ho rằng  h  P  oi thường m nh,  iền dùng 

t    ập phá  á  t i sản  ủ   h  P, thậm  hí   n rượt theo  uổi  ánh khi  h  P  ỏ 

 hạ , trong khi giữ      áo v   h  P không  ó m u thuẫn g , h nh vi  ập phá  ủ  

    áo    vô   . T nh tiết n    hứng tỏ     áo P phạm tội  ó tính  hất  ôn  ồ 

 ượ  nêu tại  iểm   khoản 1 Điều 48 Bộ  uật h nh s .  

Đối v i nh n th n  ủ      áo thấ  rằng     áo  hư   ó tiền án,  ó 01 tiền s  

    ã    Ủ    n nh n   n hu  n C  ó qu ết   nh số 651 QĐ-UBND ngày 

10 5 2013 áp  ụng  i n pháp  ư  v o    sở  hữ    nh  ến ng   26 9 2014 th  

 hấp h nh  ong, hi n n    ã  ó  tiền s . Do  ó,  á    nh     áo không phải    

người  ó nh n th n tốt. 

  nh vi phạm tội  ủ      áo g   ngu  hiểm  ho  ã hội,   m phạm tr   tiếp 

 ến qu ền s  hữu  ủ  người khá   ượ  pháp  uật  ảo v , g   ảnh hưởng  ến 

t nh h nh  n ninh trật t  tại     P. 

 ội  ồng   t     ăn  ứ v o các qu    nh  ủ  Bộ  uật h nh s ,   n nhắ  tính 

 hất v  mứ   ộ ngu  hiểm  ho  ã hội  ủ  h nh vi phạm tội, nh n th n  ủ      áo 

v   á  t nh tiết giảm nhẹ, tăng n ng trá h nhi m h nh s  nên  ần áp  ụng hình 

phạt 09 (chín) tháng tù là tư ng  ứng  ể răn  e,  ủ giáo  ụ      áo  ó ý thứ  

tuân theo pháp  uật v  nhằm  ấu tr nh ph ng ngừ ,  hống tội phạm.  

Riêng  ối v i  ái ghế nh    ủ   h  Ngu ễn Th  Kiều O    hư hỏng     o    

cáo P  ùng  ể  ánh  h  P nhưng  h  P n  nên ghế    trúng v o      ột     ể, tại 
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phiên t    ũng như  hứng  ứ trong hồ s  thấ  rõ ý thứ   ủ      áo     ùng ghế 

 ể  ánh  h  P  hứ không  ố ý   m hư hỏng t i sản v   h  O không  êu  ầu g  

nên  áo trạng không nêu thi t hại về  ái ghế nh       ó    sở. Ch  P từ  hối 

giám   nh v  không  êu  ầu     ý h nh s  nên C  qu n  ảnh sát  iều tr   ã r  

qu ết   nh    phạt h nh  hính  ối v i     áo nên  ội  ồng   t    không  em 

xét giải qu ết. 

Đối v i, anh Ngô Tuấn Ng  o tứ  giận  ó hành vi  ập 17 vỏ  h i  i  hi u 

S i G n  ỏ v  01 vỏ thùng  i  g   thi t hại 71.000  ồng không  ủ   nh  ượng 

 ể tru  tố, trong khi  ập th  không  ó   n  ạ   ùng     áo P nên Vi n kiểm sát 

không tru  tố  ồng phạm v i v i tr  giúp sứ      ó    sở. 

Về vật  hứng vụ án: Trong quá tr nh  iều tr     qu n  iều tr   ã thu giữ vật 

 hứng gồm: 

- 01 (một) cái ti vi thông minh LED Full HD Panasonic TH-49CS630V  ã 

qu  s   ụng m n h nh    nứt không   n mở  ượ . C  qu n  ảnh sát  iều tr   ã 

trả  ại  ho  h  P    phù hợp nên  ội  ồng   t    không  em   t giải qu ết. 

- Đối v i: 02 (h i)  ái quạt má   oại quạt  ứng hi u Bif n v  Senko  ã qu  

s   ụng    gã  hư hỏng; 01  ái thùng nh     ng vỏ  h i  i  S i G n  ỏ  ã qua 

s   ụng một  ên t   nắm    gã  nứt; 01  ái   n nh    ã qu  s   ụng    nứt gã  

hai chân v  m t   n    hở tá h rời nh u; 05 mảnh vở thủ  tinh (vỏ  h i  i  hi u 

S i G n  ỏ) không rõ h nh  ạng. Tất  ả  ều không   n giá tr  s   ụng v   h  P 

không  ồng ý nhận  ại nên  ần áp  ụng Điều 76 Bộ  uật tố tụng h nh s  tiêu hủ  

theo qu    nh. 

Giải qu ết vấn  ề   n s  trong vụ án h nh s : 

+ Ch  Trần Ngọ   ồng P  ùng     áo P t  thỏ  thuận  ồi thường thi t hại 

số tiền    13.660.000  ồng v  tại phiên t  , b  hại P khai  ã nhận 9.000.000 

 ồng  ủ      áo P, không  ó phần tiền Ng  ồi thường,   n  ại 4.660.000  ồng    

cáo P  in trả  ần,  ụ thể: ng   20 4 2017 trả 2.330.000  ồng, 01 tháng s u (ng   

20 5 2017) trả 2.330.000  ồng. Ch  P  ồng ý, s  thỏ  thuận  ủ   á   ên    t  

ngu  n, không trái qu    nh  ủ  pháp  uật nên  ần ghi nhận s  thỏ  thuận. 

+ Đối v i  ái ghế nh       áo P   m hư hỏng khi  ánh  h  P th  ng   s u  ó 

 h  P  ã t  ngu  n trả  ho  h  O số tiền 200.000  ồng nên  h  O không  êu  ầu 

 ồi thường v   h  P  ũng không  êu  ầu P trả  ại số tiền trên nên  ội  ồng   t 

   không  em   t. 

Xét ý kiến v   ề ngh   ủ   ại  i n Vi n kiểm sát    phù hợp nhận   nh  ủ  

 ội  ồng   t    nên  ượ   hấp nhận. 

- Về án phí: B   áo phải  h u án phí h nh s ,   n s  s  th m theo qu    nh 

pháp  uật. 

V  c c    t  n  

 UY T Đ NH  

Tuyên bố: B   áo Ngu ễn Minh P phạm tội: “Cố ý   m hư hỏng t i sản”. 
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              1      143;      33; đ    b, p, h       1,       2      

46; đ            1      48 B  l ậ   ì    ự. 

Xử: 

- Phạt     áo Ngu ễn Minh P 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ng    ắt 

    áo  hấp h nh án. 

- Xử lý vật chứng:                     B  l ậ   ố       ì    ự. 

Tiêu hủ   á  vật  hứng gồm 02 (h i)  ái quạt máy loại quạt  ứng hi u Bif n 

và Senko  ã qu  s   ụng    gã  hư hỏng; 01  ái thùng nh     ng vỏ chai bia 

S i G n  ỏ  ã qu  s   ụng một  ên t   nắm    gã  nứt; 01  ái   n nh    ã qu  

s   ụng    nứt gã  h i  h n v  m t   n    hở tá h rời nh u; 05 mảnh vở thủ  

tinh (vỏ  h i  i  hi u S i G n  ỏ) không rõ h nh  ạng.  

- Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự  Áp           28 B  l ậ  

 ố       ì    ự;       04;       08 B  l ậ       ự.  

Ghi nhận s  thỏ  thuận  ủ      áo P v i  h  P về vi    ồi thường thi t hại 

về t i sản      m phạm như s u: B   áo P có Ng vụ  ồi thường tiếp tụ   ho  h  P 

số tiền 4.660.000  ồng, trả   m 02  ần,  ụ thể: ng   20 4 2017 trả 2.330.000 

 ồng, ng   20 5 2017 trả 2.330.000  ồng. 

Kể từ ng    ó   n  êu  ầu thi h nh án, nếu  ên  ó Ng vụ  hậm th   hi n 

th  phải  h u  ãi suất phát sinh  o  hậm trả tiền  ượ   á    nh theo thỏ  thuận 

 ủ   á   ên nhưng không  ượ  vượt quá mứ   ãi suất  ượ  qu    nh tại khoản 1 

Điều 468  ủ  Bộ  uật   n s ; nếu không  ó thỏ  thuận th  th   hi n theo qu  

  nh tại khoản 2 Điều 468  ủ  Bộ  uật   n s  tư ng ứng v i số tiền v  thời gi n 

 hậm thi h nh án. 

- Về án phí       99 B  l ậ   ố       ì    ự; N  ị q  ế  

32 /201 /UB  Q 14   à  30/12/201  q   đị   v   ứ     ,   ễ ,     ,    , 

   , q    l  và  ử           í và l    í       . 

B   áo Ngu ễn Minh P  h u 200.000  ồng án phí h nh s  s  th m v  

300.000  ồng án phí   n s  s  th m. 

- Về quyền kháng cáo               234 B  l ậ   ố       ì    ự. 

B   áo, người    hại  ượ  qu ền kháng  áo  ản án trong hạn 15 ng   kể từ 

ng   tu ên án  ể T   án nh n   n tỉnh Tiền Gi ng   t     ại theo thủ tụ  phú  

th m.  

Trường hợp  ản án  ượ  thi h nh theo qui   nh tại Điều 2 Luật Thi h nh án 

  n s  th  người  ượ  thi h nh án   n s , người phải thi h nh án   n s   ó 

qu ền thỏ  thuận thi h nh án, qu ền  êu  ầu thi h nh án, t  ngu  n thi h nh án 

ho       ưỡng  hế thi h nh án theo qui   nh tại  á  Điều 6, 7 v  9 Luật Thi h nh 

án   n s ; thời hi u thi h nh án  ượ  th   hi n theo qui   nh tại Điều 30 Luật 

thi hành án   n s . .  

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tiền Gi ng; 

TM. HỘI ĐỒNG X T XỬ SƠ THẨM 
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- VKSND hu  n G  Công T  ; 

- C  qu n T A S – Công an H. Gò Công 

Tây; 

- Chi  ụ  T ADS hu  n G  Công T  ; 

- B   áo;                                                                              

- B  hại;    

- UBND xã ATT;                                                                                             

- Lưu hồ s ; án văn;.                                                               

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Phượng 

 

                                                                          

                                                                                   


